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Chƣơng I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

 

1.1. Tên chủ cơ sở 

- Tên chủ cơ sở: hộ gia đình Lê Duy Chung. 

- Địa chỉ văn phòng: Đƣờng Trà Lân, phƣờng Quang Tiến, thị xã Thái Hòa, tỉnh 

Nghệ An.  

- Ngƣời đại diện pháp luật của chủ cơ sở: Lê Duy Chung. 

- Điện thoại: 0978381628. 

- Số chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: Số 27G800000039 đăng ký lần đầu 

ngày 23/02/2021. 

1.2. Tên cơ sơ 

- Tên cơ sở: Cơ sở chăn nuôi lợn thƣơng phẩm. 

- Địa điểm cơ sở: Xóm Vạn Lộc 2, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ 

An. 

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trƣờng; các giấy phép môi trƣờng thành phần: không có. 

- Quy mô của cơ sở: Theo phân loại tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tƣ 

công Cơ sở có tổng mức đầu tƣ là 2.000.000.000 đồng, căn cứ mục C, phụ lục I, Nghị 

định 40/2020/NĐ-Cp của Chính phủ hƣớng dẫn Luật đầu tƣ công thì dự án thuộc 

nhóm C. 

- Căn cứ lập báo cáo đề xuất GPMT:  

+ Căn cứ điểm a, khoản 5, điều 28, Luật bảo vệ môi trƣờng năm 2020 và căn cứ 

mục 1, phụ lục V, Nghị định 08/2022/NĐ-CP thì dự án thuộc nhóm III. 

+ Căn cứ khoản 2, điều 39 và khoản 4, điều 41, Luật bảo vệ môi trƣờng thì Cơ 

sở thuộc đối tƣợng phải lập báo cáo đề xuất cấp GPMT trình UBND huyện xem xét, 

thẩm định và cấp phép. 

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở 

1.3.1. Công suất hoạt động của cơ sở 

- Quy mô chăn nuôi lợn thịt thƣơng phẩm: Mỗi năm cơ sở chăn nuôi khoảng 

480 con lơn/năm. 

1.3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 

Quy trình chăn nuôi lợn tại cơ sở: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.1. Quy trình chăn nuôi lợn thịt tại cơ sở 

Chuẩn bị 

chuồng nuôi  

Thả lợn con sau 

cai sữa 

Chăm sóc (quản 

lý thức ăn) 
Xuất bán 
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Thời gian chăm sóc lợn đƣợc chia làm các giai đoạn nhƣ sau: Lợn con sau cai 

sữa đƣợc nhập từ Công ty TNHH Thành Đô Nghệ An về nuôi tại Trang trại tlợn quy 

trình sau: Lợn sau cai sữa (khoảng 7-8kg) nuôi đến 15 kg trong vòng 1 tháng; Lợn từ 

15kg đến 30 kg nuôi trong vòng 1,5 tháng; Lợn từ 30 kg đến 60 kg nuôi trong vòng 1 

tháng; Lợn từ 60 kg đến xuất chuồng nuôi trong vòng 1 tháng. Lợn sau khi nuôi đƣợc 

4,5 tháng đạt đƣợc trọng lƣợng từ 90 - 100 kg sẽ đƣợc xuất bán . 

* Chế độ cho ăn: 

- Dùng thức ăn đậm đặc, hỗn hợp của các Công ty TNHH Thành Đô Nghệ An. 

- Phƣơng thức cho ăn định lƣợng: 

+ Lợn dƣới 60 kg: Ở giai đoạn này cho ăn tự do tlợn nhu cầu phát triển của lợn 

(ở giai đoạn dưới 30 kg cho lợn ăn thành nhiều bữa trong ngày). 

+ Từ 61 kg đến lúc giết thịt: Ở giai đoạn này nếu cho ăn nhiều lợn sẽ mập do 

tích lũy mỡ, nên sẽ cho ăn 3 bữa/ngày 

1.3.3. Sản phẩm của cơ sở 

Mỗi năm cơ sở cung câp cho thị trƣờng khoảng 480 con lợn thịt tƣơng đƣơng 

với khoảng 20 tấn thịt lợn/năm. 

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nƣớc của cơ sở 

a. Nhu cầu nguyên, nhiên liệu sử dụng của Dự án 

Bảng 1.1. Nguyên liệu sản xuất 

STT Tên nguyên liệu Đơn vị Tên gọi thông thƣờng Nhu cầu Xuất xứ 

1 Lợn con Con/năm - 480 Việt Nam 

2 
Vaccin LMLM type 

O 
Liều/con 

Vaccin phòng lở mồm 

long móng 
480 Việt Nam 

3 Cồn Iot sát trùng lít/năm - 100 Việt Nam 

4 Vaccin Pasteurella Liều/con 
Vaccin phòng bệnh tụ 

huyết trùng 
480 Việt Nam 

5 
Vaccin Vimefloro 

F.D.P/vime Sone 
Liều/con 

Vaccin phòng bệnh 

thƣơng hàn 
480 Việt Nam 

6 
Vaccin Hog Cholera 

(pestiffa) 
Liều/con 

Vaccin phòng bệnh dịch 

tả 
480 Việt Nam 

7 
Vaccin Ecoli (Litter 

guard LT) 
Liều/con 

Vaccin phòng bệnh tiêu 

chảy 
480 Việt Nam 

8 
Effective 

microorganisms 
Lít/năm Chế phẩm sinh học EM 100 Việt Nam 

9 Ampi – col Kg/năm 
Nhiễm khuẩn tiêu hoá, hô 

hấp 
8,31 Việt Nam 

10 Pharmequin Kg/năm 

E.coli, phó thƣơng hàn, 

tụ huyết trùng sƣng phù 

đầu 

4,2 Việt Nam 

11 Benkocid Lít/năm 
Hoá chất tiêu độc sát 

trùng 
100 Việt Nam 
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12 Parvol + ADI ml/con Vaccin trị dại + xổ lãi 2 Thái Lan 

13 Mycoplasma ml/con - 2 Thái Lan 

14 PRRS ml/con Tai xanh 2 Thái Lan 

15 Parvo2 + AD2 ml/con Thuốc trị dại + xổ lãi 2 Thái Lan 

16 SFV ml/con Vaccin trị dịch tả 2 Thái Lan 

17 FMD ml/con 
Vaccin điều trị lở mồm 

long móng 
2 Thái Lan 

18 Amino ml/con 
Thuốc hỗ trợ khi lợn có 

vấn đề về sức khoẻ 
2 Thái Lan 

19 Glocoza ml/con 
Thuốc hỗ trợ khi lợn có 

dấu hiệu bỏ ăn 
2 Thái Lan 

                (Nguồn: Nhu cầu thực tế tại cơ sở) 

b. Khẩu phần ăn cho lợn 

Bảng 1.2. Khâu phần ăn cho lợn 

STT 
Trọng lƣợng 

lợn 
Loại thức ăn 

Nhu cầu thức ăn trung bình 

(kg/con/ngày) 

1 7 – 15 (kg) Thức ăn lợn con 0,1 – 0,7 

2 15 – 30 (kg) Thức ăn lợn con 0,8 – 1,7 

3 31 – 60 (kg) 
Thức ăn lợn 

choai 
1,7 – 2,5 

4 61 – 100 (kg) Thức ăn lợn thịt 2,5 – 2,8 

                         (Nguồn: Nhu cầu thực tế tại cơ sở) 

c. Nhu cầu điện, nước 

(1) Nhu cầu sử dụng điện: 

- Nguồn cung cấp điện cho cơ sở đƣợc lấy từ đƣờng điện trung thế 35KVA, 

theo số liệu thực tế lƣợng điện tiêu thụ của dự án khoảng 1.000kw/tháng. Chủ yếu phụ 

phụ chiếu sáng, bơm nƣớc, chiếu sáng. 

(2) Nhu cầu sử dụng nước: 

Nƣớc dùng trong sản xuất và phục vụ sản xuất bao gồm: nƣớc cho lợn uống, 

rửa nền chuồng, nƣớc sát trùng công nhân, phƣơng tiện ra vào và rửa thiết bị, dụng cụ. 

Nhu cầu sử dụng nƣớc trong sản xuất theo TCVN 3772:1983 – Yêu cầu thiết kế trại 

nuôi lợn nhƣ sau: 

Bảng 1.3. Tiêu chuẩn dùng nƣớc trong chăn nuôi lợn 

STT Loại lợn Tiêu chuẩn dùng nƣớc (lít/con/ngày) 

1 Lợn đực làm việc và lợn nái nuôi con 40 

2 Lợn thịt và lợn chửa 20 

3 Các loại lợn khác 15 

(Nguồn: TCVN 3772:1983) 
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- Đối với nhu cầu nƣớc uống: Theo sổ tay thực hành VietGap trong chăn nuôi 

lợn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nƣớc uống cho heo ƣớc tính nhƣ sau: 

Bảng 1.4. Tổng hợp nhu cầu sử dụng nƣớc cho chăn nuôi 

STT Mục đích sử dụng Định mức cấp nƣớc 
Số 

lƣợng 

Tổng lƣợng 

nƣớc cấp 

(m
3
/ngày) 

1 Nƣớc cấp cho sinh hoạt  120 lít/ngày 
4 

ngƣời 
0,48 

2 

Nƣớc cấp cho heo thịt 

bao gồm nƣớc cho heo 

uống, rửa nền chuồng, 

rửa thiết bị dụng cụ là 20 

lít/con/ngày (theo TCVN 

3772:1983) 

20 lít/con/ngày 
480 

con 
9,6 

3 Lƣợng nƣớc tiểu heo 2 lít/con/ngày 480 0,96 

3 
Nƣớc cấp cho hoạt động 

sát trùng công nhân 
7 lít/ngày - 0,007 

4 Nƣớc vệ sinh dụng cụ 1 m
3
/ngày - 1 

5 
Nƣớc làm mát chuồng 

trại 
10 lít/tấm/ngày 24 tấm 0,24 

Tổng cộng 12,3 

(Nguồn: Đơn vị tư vấn tính toán và tổng hợp) 

1.5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở  

a. Vị trí địa lý của dự án 

- Cơ sở chăn nuôi lợn thƣơng phẩm có địa chỉ tại xóm Vạn Lộc 2, xã Nghĩa 

Lộc, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An; 

- Nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án: Dự án đƣợc thực hiện trên diện tích 

35000 m
2
 thuộc thửa đất sô 117, tờ bản đồ số 252, địa chỉ thửa đất: Gò Chè, xóm 

Trung Khánh, Nghĩa Khánh, Nghĩa Đàn, Nghệ An; 

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 35.000 m
2
; 

- Mục đích sử dụng: Đất đƣợc sử dụng đến 01/12/2034 căn cứ theo hợp đồng 

thuê đất giữa ông Lê Duy Chung và ông Nguyễn Xuân Liệu ký kết vào ngày 

01/9/2019. (hợp đồng kèm theo phụ lục báo cáo) 

- Nguồn gốc sử dụng đất: Nhận chuyển nhƣợng đất đƣợc Công nhận QDS đất 

nhƣ giao đất không thu tiền sử dụng đất; 

- Thửa đất số: 117; tờ bản đồ số 252; 

- Ranh giới khu vực thực hiện Dự án nhƣ sau: 

+ Bắc giáp: Đất lâm nghiệp. 

 + Nam giáp: Đất lâm nghiệp. 

 + Đông giáp: Đất lâm nghiệp. 

 + Tây giáp: Đất lâm nghiệp. 

b. Các hạng mục công trình của cơ sở 
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Bảng 1.5. Bảng tổng hợp các hạng mục công trình của dự án 

STT Khoản mục 
Kích thƣớc 

(m
2
) 

1 Đƣờng vào khu chăn nuôi 234 

2 Xây dựng hàng rào cách ly 120 

3 Xây dựng nhà điều hành và các nhà phụ trợ 50 

4 Xây dựng chuồng trại  12.000 

5 Hệ thống xử lý chất thải 200 

6 Hệ thống mƣơng thoát nƣớc nội bộ 40 

7 Hệ thống đƣờng giao thông nội bộ 140 

9 Đào hệ thống hồ lắng 500 

    (Nguồn: Theo thực tế hiện trạng cơ sở) 
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Chƣơng II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI  

CỦA MÔI TRƢỜNG 

 

2.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trƣờng 

Tại thời điểm lập hồ sơ xin cấp giấy phép môi trƣờng cho Cơ sở thì Quy hoạch 

bảo vệ môi trƣờng quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trƣờng chƣa đƣợc cơ quan 

nhà nƣớc có thẩm quyền ban hành. 

2.2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trƣờng  

Nƣớc thải của cơ sở sau khi đƣợc xử lý đạt đạt QCVN 62MT:2016/BTNMT 

Cột B - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải chăn nuôi sẽ đƣợc dẫn vào nguồn 

tiếp nhận là khe thoát nƣớc khu vực. 

- Đánh giá khả năng chịu tải: Để đánh giá tác động của hoạt động xả thải từ dự 

án đến chất lƣợng của nguồn nƣớc sông Rào Cái thì trƣớc hết phải đánh giá khả năng 

nhận thải hiện tại của nó và với khả năng đó có đáp ứng đƣợc nhu cầu xả thải của dự 

án hay không, để xem xét mối tƣơng quan này chúng tôi đã tiến hành phân tích, đánh 
giá theo hƣớng dẫn tại Thông tƣ số 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017, của Bộ Tài 

nguyên và Môi trƣờng Quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nƣớc thải; thông tƣ 

02/2020/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 về Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ 

môi trƣờng thì sức chịu tải của nguồn nƣớc, cụ thể nhƣ sau: 

* Công thức đánh giá: Ltn = (Ltđ - Lnn) x Fs 

Trong đó : 

Ltn : Khả năng tiếp nhận nƣớc thải, sức chịu tải đối với từng thông số ô nhiễm, 

đơn vị tính là kg/ngày.  

Ltđ : Tải lƣợng tối đa của thông số chất lƣợng nƣớc mặt đối với đoạn sông, đơn 

vị tính là kg/ngày. 

Lnn : Tải lƣợng của thông số chất lƣợng hiện có trong nguồn nƣớc của đoạn 

sông, 

đơn vị tính là kg/ngày. 

Fs : Hệ số an toàn. Fs = 0,7 - 0,9. 

Xác định và tính toán từng thông số nhƣ sau: 

Áp dụng QCVN 08-MT:2015/BTNMT, nguồn nƣớc đang đánh giá dùng cho 

mục đích sử dụng khác nên giá trị giới hạn các chất ô nhiễm trong nguồn nƣớc đƣợc 

xác định theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng nƣớc mặt (cột B1), cụ thể: 

Thông số TSS BOD5 COD Tổng N 

Cqc (mg/l) 50 15 30 1 

 - Áp dụng công thức tính toán tải lượng ô nhiễm tối đa thông số chất lượng 

nguồn tiếp nhận:  

Ltđ = Qs x Cqc x 86,4 

Trong đó: 

Ltđ (kg/ngày) là tải lƣợng ô nhiễm tối đa của nguồn nƣớc đối với chất ô nhiễm 

đang xem xét; 
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Qs(m
3
/s) là lƣu lƣợng dòng chảy nhỏ nhất tại nguồn tiếp nhận cần đánh giá 

trƣớc khi tiếp nhận nƣớc thải (Qs = 0,15 m
3
/s);  

Cqc (mg/l) là giá trị giới hạn nồng độ chất ô nhiễm ứng với mục đích sử dụng 

đang xem xét đƣợc quy định tại QCVN 08-MT:2015/BTNMT; 

86,4 là hệ số chuyển đổi đơn vị thứ nguyên từ (m
3
/s) x (mg/l) sang (kg/ngày). 

Ta có tải lƣợng ô nhiễm tối đa nguồn nƣớc có thể tiếp nhận đối với các chất ô 

nhiễm trên lần lƣợt nhƣ sau: 

Thông số TSS BOD5 COD 

Qs  (m
3
/s) 0,15 0,15 0,15 

Cqc (mg/l) 50 15 30 

Ltđ (kg/ngày) 1.728 518 1.036 

- Áp dụng công thức tính toán tải lượng chất ô nhiễm có sẵn trong nguồn 

nước tiếp nhận: 

Lnn = Qs x Cnn x 86,4 

Trong đó: 

Lnn(kg/ngày) là tải lƣợng ô nhiễm có sẵn trong nguồn nƣớc tiếp nhận; 

Qs (m
3
/s) là lƣu lƣợng dòng chảy nhỏ nhất tại nguồn tiếp nhận cần đánh giá 

trƣớc khi tiếp nhận nƣớc thải (Qs = 0,15 m
3
/s);  

Cnn(mg/l) là kết quả phân tích giá trị nồng độ của chất ô nhiễm trong nguồn 

nƣớc trƣớc khi tiếp nhận nƣớc thải được xác định tại bảng 5.2. 

Ta có tải lƣợng ô nhiễm sẵn có trong nguồn tiếp nhận của các chất ô nhiễm trên 

lần lƣợt nhƣ sau: 

Thông số TSS BOD5 COD Tổng N 

Qs (m
3
/s) 0,15 0,15 0,15 0,15 

Cnn (mg/l) 38,5 14,0 29,3 9,14 

Lnn (kg/ngày) 498,96 181,44 379,73 118,45 

 

- Áp dụng công thức tính toán khả năng tiếp nhận, sức tải đối với từng thông 

số ô nhiễm cụ thể: 

Ltn = (Ltđ – Lnn ) x Fs 

Trong đó:  

Fs là hệ số an toàn, trong trƣờng hợp này hệ số Fs đƣợc lấy là 0,5. 

Ta cókhả năng tiếp nhận của nguồn nƣớc sau khi tiếp nhận nƣớc thải từ Nhà máy 

đối với các chất ô nhiễm trên lần lƣợt nhƣ sau: 

Thông số TSS BOD5 COD 

Ltđ (kg/ngày) 1.728 518 1.036 

Lnn (kg/ngày) 498,96 181,44 379,73 

Hệ số an toàn 0,8 0,8 0,8 

Ltn (kg/ngày) 983,23 269,24 525,01 

Kết luận: Kết quả từ bảng trên cho thấy khe thoát nƣớc khu vực còn khả năng 
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tiếp nhận đối với tất cả các thông số đánh giá nêu trên. Chủ cơ sở sẽ tiếp tục xử lý 

nƣớc thải đảm bảo đạt QCVN 62-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nƣớc thải chăn nuôi, cột B trƣớc khi thải ra nguồn tiếp nhận, để không làm suy giảm 

chất lƣợng môi trƣờng nƣớc tiếp nhận. 
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Chƣơng III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ  

MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

3.1. Công trình, biện pháp thoát nƣớc mƣa, thu gom và xử lý nƣớc thải 

3.1.1. Thu gom, thoát nƣớc mƣa 

- Nƣớc mƣa trên mái nhà đƣợc dẫn thẳng xuống rãnh thoát nƣớc xung quanh 

khu vực cơ sở bằng đƣờng ống nhựa PVC D110, dài khoảng 120m. 

- Nƣớc mƣa chảy tràn qua khu vực phía sau các chuồng nuôi, quanh khu nhà ở 

... đƣợc thu gom bằng rãnh hở có kích thƣớc R x H = 0,3 x 0,4m, với chiều dài 450m. 

Trên hệ thống rãnh thu gom có bố trí các hố ga có kích thƣớc 0,3x0x3x0,5m, có nắp 

đậy bằng bê tông. Nƣớc mƣa chảy tràn sau khi đƣợc thu gom sẽ đƣợc dẫn vào khe 

thoát nƣớc khu vực. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.1. Sơ đồ thu gom thoát nƣớc mƣa chảy tràn 

  

Hình 3.2. Rãnh thu gom và thoát nƣớc mƣa 

3.1.2. Công trình thu gom và xử lý nước thải 

a. Hệ thống thu gom nước thải 

Nƣớc mãi Nƣớc mƣa từ sân, 

đƣờng giao thông,... 

Rãnh thu gom, thoát nƣớc RxH=0,3x0,4m 

Khe thoát nƣớc khu vực 

ống nhựa 

PVC D110 
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- Hệ thống thu gom bằng nước thải sinh hoạt: Với lƣợng nƣớc thải phát sinh 

0,48m
3
/ngày.đêm. Nƣớc thải sinh hoạt đƣợc thu gom toàn bộ bằng đƣờng ống D110, 

dài 40m, chạy ngầm dƣời nền công trình. Nƣớc thải từ nhà vệ sinh, khu vực rửa tắm 

rửa... sẽ đƣợc dẫn thằng vào hệ thống thu gom nƣớc thải chăn nuôi và dẫn về hệ thống 

nƣớc thải tập trung để xử lý. 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.3. Sơ đồ thu gom nƣớc thải sinh hoạt 

- Hệ thống thu gom nƣớc thải chăn nuôi: Tổng lƣợng nƣớc thải chăn nuôi phát 

sinh là 11,82 m
3
/ngày/đêm. 

+ Tại các khu vực chuồng nuôi đƣợc bố trí hệ thống đƣờng ống nhựa PVC 

D200, chạy ngầm dƣới nền các chuồng nuôi để thu gom nƣớc thải và phân dẫn về 

mƣơng thu gom chính với tổng chiều dài 200m. Mƣơng thu gom chính của đƣợc thiết 

kế bằng mƣơng hộp B400, dài khoảng 150m, trên mƣơng thu gom đƣợc bố trí các hố 

gom có kích thƣớc 3x1x1x5m, có nắp đậy bằng bê tông. 

+ Nƣớc thải sau khi đƣợc thu gom dẫn toàn bộ về hệ thống xử lý nƣớc thải tập 

trung có công suất 100m
3
/ngày.đêm. Nƣớc thải sau khi xử lý tại bể Biogas sẽ đƣợc dẫn 

sang 03 hồ sinh học bằng đƣờng ống PVC D200. Nƣớc sau hồ sinh học sẽ đƣợc dẫn 

sang hồ xử lý triệt để để khử trùng sau đó dẫn vào nguồn tiếp nhận. 

- Công trình thoát nƣớc thải: Công trình thoát nƣớc sau xử lý bằng đƣờng ống 

BTCT D600, dài 3m dẫn vào điểm tiếp nhận là khe thoát nƣớc khu vực. 

- Điểm xả nƣớc thải sau xử lý: Vị trí điểm xả nƣớc thải sau xử lý có vị trí cao 

hơn nguồn tiếp nhận nên việc xả nƣớc thải là rất thuận lợi. Xung quanh vị trí điểm xả 

thải không có khu dân cƣ sinh sống, khoảng cách đến hộ dân gần nhất là 500 m đảm 

bảo quy định về khoảng cách an toàn môi trƣờng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.4. Sơ đồ thu gom nƣớc thải chăn nuôi 

Nƣớc thải từ 

nhà  vệ sinh 

Nƣớc thải từ 

nhà  vệ sinh 

Rãnh thu gom 

nƣớc chăn nuôi 

Hệ thống xử 

lý nƣớc thải 

Nguồn tiếp 

nhận 

Chuồng 

nuôi 

Mƣơng thu  

gom chính 
Bể 

Biogas 

Hồ sinh 

học 01 

Hồ sinh 

 học 02 

Hồ sinh  

học 03 

Hồ xử lý 

triệt để 

Hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung 

Nguồn 

tiếp nhận 
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3.1.3. Xử lý nƣớc thải 

Cơ sở đã thực hiện xây dựng hệ thống xử lý nƣớc tập trung có công suất 

100m
3
/ngày đêm. Toàn bộ nƣớc thải phát sinh của trang trại sẽ đƣợc thu gom và xử lý 

hoàn toàn bằng hệ thống này. 

* Sơ đồ quy trình xử lý nước thải của cơ sơ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.5. Sơ đồ công nghệ xử lý nƣớc thải 

* Thuyết minh sơ đồ công nghệ: 

(1) Bể Biogas: 

Tại hầm Biogas toàn bộ lƣợng nƣớc thải chăn nuôi và phần lớn nƣớc thải của 

lợn sẽ đƣợc phân hủy hoàn toàn thành khí gas và chất vô cơ khác. Hầm Biogas đƣợc 

phủ bạt và lót đáy bằng bạt HDPF siêu bền, chống axit ăn mòn, không bị rò khí gas 

đồng thời tự phá váng. Khi hút cặn bã (các chất vô cơ, cát, sói) ở đáy thì hệ thống vẫn 

hoạt động bình thƣờng. Công nghệ xử lý chất thải chăn nuôi bằng hầm Biogas phủ bạt 

HDPE đã đƣợc ứng dụng nhiều ở Việt Nam và mang lại hiệu quả, vừa xử lý đƣợc chất 

thải, vừa tận dụng đƣợc khí gas cho mục đích đun nấu vả các mục đích khác. 

Chất thải sinh ra từ chuồng trại (chủ yếu nƣớc tiểu, nƣớc vệ sinh chuồng trại, 

phân) của từng chuồng trại thu gom vào các đƣờng hào thu gom xung quanh chuồng 

và dẫn về mƣơng thu gom chung của toàn trại. Chất thải đƣợc thu gom vào hầm 

biogas, trong hầm biogas xảy ra các giai đoạn: 

- Giai đoạn 1 - giai đoạn thủy phân: Nƣớc thải chăn nuôi lợn có nhiêu polyme 

Nƣớc thải  

Hố gom kết hợp song 

chắn rác 

Bể Biogas 

Hồ xử lý triệt để 

 

Nguồn tiếp nhận 

Hồ sinh học 1 

Hồ sinh học 2 

 

Hồ sinh học 3 
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hữu cơ phức lạp và không tan trong nƣớc (Protein, chất béo, carbonhydrat, cellulose, 

ligin..). Trong giai đoạn thủy phân những polyme hữu cơ bị bẻ gãy bởi các enzym 

ngoại bào do vsv thủy phân sinh ra..để tạo thành các hợp chất hữu cơ đơn giản hơn. 

Phản ứng thủy phân sẽ chuyển hóa protêin thành acid amin, carbonhydrat thành đƣờng 

đơn và chất béo thành acid hữu cơ mạch dài và grixerin. Nhƣng phản ứng thủy phân 

cellulose và các chất hữu cơ phức tạp thành các chất hữu cơ đơn gỉản xảy ra chậm hơn 

rất nhiều trong giai đoạn 1 và các giai đoạn sau, yếu tố này cũng hạn chế tốc độ quá 

trình phân hủy kỵ khí. Tốc độ cùa quá trình thủy phân phụ thuộc vào nồng độ chất nền, 

lƣợng vi khuẩn và các yếu tố môi trƣờng khác (tốc độ thủy phân xảy ra rất chậm khi 

nhiệt độ<20°C)... 

- Giai đoạn 2 - giai đoạn acid hoá: Các hợp chất hũƣ cơ đơn giản từ quá trình 

phân hủy đƣợc các vi khuẩn acetogenic chuyển hóa thành acid acetic, H2 và CO2. 

- Giai đoạn 3 - giai đoạn acetate hoá: Sản phẩm của quá trình acid hóa đƣợc 

tiếp tục chuyển hóa thành nguyên liệu trực tiếp cho quá trình methane hóa. Khoảng 

70% COD của nguồn đƣợc chuyển thành acid acetic và 30% COD còn lại đóng vai trò 

là chất cho điện tử và đƣợc chuyển hóa thành CO2 và H2. 

- Giai đoạn 4 - giai đoạn methane hóa: là giai đoạn chậm nhất trong quá trình 

xử lý yếm khí. Khí methane hình thành từ phản ứng của acid acetic hoặc khí CO2 và 

H2. Quá trình này đƣợc thực hiện bởi loại VK acetotrophic và hydrogenotrophic. 

CH3COOH => CH4 + CO2; 4H2 + CO2 => CH4 + H20 

Vi sinh vật tạo methane từ hydro và carbonic (hydrogenotrophic) có tốc độ phát 

triển nhanh hơn nên đóng vai trò quyết định trong quá trình này. Song song với qúa 

trình phân hủy các chất hữu cơ là quá trình tổng hợp tế bào của tất cả các nhóm vi sinh 

vật có mặt trong quá trình xử lý. 

Từ cơ chế phân hủy chất hữu cơ trong điều kiện yếm khí cho thấy: 

- Quá trình hình thành methane COD chuyển thành H2 chỉ là 30% thông qua 

nhóm vi khuẩn hyđrogenotrophic. Vì vậy, để đạt hiệu quá xử lý COD cao cần tạo điều 

kiện cho nhóm vi khuẩn này phát triển. 

- Trong giai đoạn acid hóa, pH của môi trƣờng bị giảm do hình thành acid béo 

và các sản phẩm trung gian có tính acid. Mặt khác chủng loại vi sinh tạo methane chỉ 

phát triển thuận lợi trong môi trƣờng trung tính. Để khắc phục hiện tƣợng "chua" cần 

tạo thế cân bằng giữa hai quá trình acid hóa vả methane hóa bằng cách thúc đẩy hoạt 

tính của VSV methane hóa và duy trì điều kiện đệm (hệ đệm là CHO3
-
 / CO3

2-
). 

Sản phẩm gồm: CH4: 60-70%; CO2: 30-40%; Phần còn lại là một lƣợng nhỏ khí 

N2, H2.... 

- Khí sinh ra từ hầm hiogas: Đƣợc thu gom về hệ thống lọc, để loại bỏ H2S, 

CO2 khí còn lại là CH4 đƣợc cung cấp cho đun nấu và chạy máy phát điện sản sinh ra 

điện cung cấp lại cho các hoạt động cho trại. 



13 

 

 

Hình 3.5. Hình ảnh bể Biogas tại cơ sở 

(2) Hồ sinh học 1,2,3 - Hồ tùy tiện 1,2,3 

- Phương thức vận hành: 

Nƣớc thải từ bể Biogas đƣợc dẫn qua hồ tuỳ tiện, tại đây nƣớc thải đƣợc xử lý 

bằng cả 2 quá trình kỵ khí và hiếu khí, chất thải rắn đƣợc lắng về phía cuối hồ. Chất 

thải rắn lắng dƣới đáy hồ sẽ diễn ra qua trình phân huỷ kỵ khí. Nếu BOD5, COD tại hồ 

cao hơn 200mg/l bổ sung thêm men vi sinh khử Nitơ với tỷ lệ 1,5kg/100m
3
 nƣớc thải. 

- Quy trình chuyển hoá nước thải: 

Nhằm để đảm bảo các điều kiện “hiếu khí tùy tiện”, chiều sâu của hồ phải đƣợc 

thiết kế bằng hoặc nhỏ hơn 3,5 m (TCXDVN-51:2008), ở đây hồ sâu 3 m.  

Các quá trình diễn ra trong hồ tùy tiện là quá trình xử lý thiếu khí và yếm khí, 

nhằm tiếp tục loai bỏ các chất ô nhiễm có trong nƣớc thải và khử Nitrate (từ bể 

Biogas) thành khí Nitơ tự do. Khí Nitơ sinh ra đƣợc thoát vào không khí. 

Hồ tùy tiện sẽ có 3 vùng khác nhau: 

Ở tầng nƣớc trên, do có oxi khuếch tán từ không khí, oxi do quá trình sục khí 

cƣỡng bức nên tiếp tục tạo ra quá trình oxy hóa chất hữu cơ, tại đây, cƣờng độ oxy 

cung cấp vào sẽ thấp hơn tại Hồ hiếu khí để đảm bảo cho Hồ tuỳ tiện thành môi trƣờng 

thiếu khí và yếm khí. 

Ở tầng nƣớc sâu trong điều kiện yếm khí hoặc thiếu khí (tùy tiện) vi khuẩn phải 

sử dụng các hợp chất hữu cơ có mặt trong nƣớc thải nhƣ là nguồn cacbon và các lọai 

vi khuẩn khử Nitrite và Nitrate Denitrificans (dạng kỵ khí tùy tiện) sẽ tách Oxy của 

Nitrate (NO
-
3) và Nitrite (NO

-
2) để oxy hóa chất hữu cơ. Nitơ phân tử N2 tạo thành 

trong quá trình này sẽ thoát ra khỏi nƣớc. 

Phản ứng Nitrate đƣợc mô tả bằng phƣơng trình sau: 

Nitrate Nitrogen + cacbon hữu cơ → Khí Nitơ + Tăng độ kiềm. 

+ Khử Nitrate (NO
-
3): 

NO
-
3 +1,08CH3OH + H+ → 0,065C5H7NO2 + 0,47N2↑ + 0,76CO2 + 2,44H2O. 

+ Khử Nitrite (NO
-
2): 

NO
-
2 +0,67CH3OH + H+ → 0,04C5H7NO2 + 0,48N2↑ + 0,47CO2 + 1,7H2O. 
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Nhƣ vậy, để khử Nitơ công trình xử lý nƣớc thải cần: 

+ Điều kiện thiếu khí và yếm khí (thiếu oxy tự do). 

+ Có Nitrate (NO3
-
) hoặc Nitrite (NO2

-
). 

+ Có vi khuẩn kỵ khí tùy tiện khử Nitrate. 

+ Có nguồn cacbon hữu cơ. 

+ Nhiệt độ nƣớc thải không quá thấp. 

 Ở lớp cặn đáy các chất hữu cơ thƣờng phân hủy bằng lên men. Sản phẩm tạo ra 

ở lớp nƣớc đáy hồ là mê tan CH4, H2S và một số các chất khí khác.  

Các khí CH4, H2S đƣợc sinh ra từ lớp đáy và đƣợc giải phóng đi lên khỏi mặt 

hồ. Quá trình các khí đi lên và đi qua các lớp nƣớc sẽ tiếp tục xảy ra một số phản ứng 

khác làm giảm hàm lƣợng và hạn chế gây mùi ví dụ phản ứng: H2S + O2 => H2SO4. 

Nếu quá trình cấp Oxi và khuấy trộn hoàn chỉnh không đảm bảo, thiếu thì các 

khí (H2S) có thể đi lên trên mặt hồ và gây mùi hôi. Do đó, trong HỒ TÙY TIỆN cần 

phải đảm bảo có các thiết bị khuấy trộn hoàn chỉnh và sục khí cƣỡng bức. 

+ Xử lý Phốt pho:  

Ngoài ra, với việc sử dụng đan xen giữa quá trình hiếu khí, thiếu khí và yếm khí 

cũng diễn ra quá trình khử phot pho trong nƣớc thải bằng cả hai phƣơng pháp sinh học 

hiếu khí và yếm khí. 

Photpho tồn tại trong nƣớc thải dƣới các dạng orthophosphate, polyphosphate và 

phot pho hữu cơ. Trong quá trình xử lý sinh học, photpho trong nƣớc thải đƣợc tách ra 

thông qua việc tạo thành các mô của tế bào vi sinh vật trong quá trình khử chất hữu cơ. 

Trong điều kiện hiếu khí thì vi khuẩn sẽ hấp thụ chất hữu cơ và oxy hóa ngoại 

bào, lấy PO4
3-

 để tích lũy năng lƣợng trong nội bào dƣới dạng ATP hoặc ADP. Sau đó 

loại bỏ bùn hoạt tính (tập hợp vi khuẩn chứa chất hữu cơ và tập trung năng lƣợng cao) 

ra khỏi nƣớc thải sẽ loại bỏ đƣợc Phốt pho. Đây cũng là nguyên tắc xử lý ni tơ và phốt 

pho thƣờng kết hợp với các công trình sinh học xử lý BOD). 

Nhƣ vậy, với dây chuyền công nghệ đƣợc lựa chọn thiết kế xử lý nƣớc thải 

hoàn toàn có thể đáp ứng đƣợc tiêu chuẩn loại B QCVN 62-MT:2016/BTNMT. 

  

Hồ sinh học 1 Hồ sinh học 2 
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Hình 3.6. Hình ảnh các hồ sinh học 1,2,3 

(3) Hồ sử lý triệt để khử trùng bằng ánh nắng mặt trời 

- Phương thức vận hành: 

Nƣớc thải từ hồ tuỳ tiện 3 dẫn vào hồ xử lý triệt để, tại đây nƣớc thải đƣợc khử 

trùng trong điều kiện tự nhiên. Trƣờng hợp hồ xử lý xuất hiện nhiều tảo xanh sử dụng 

thêm Clo bột, vôi bột hoặc than củi để hỗ trợ xử lý diệt vi sinh vật và các loại tảo với 

tỷ lệ 1mg/1m
3
 nƣớc thải. Nƣớc thải sau khi đƣợc xử lý thoát ra nguồn tiếp nhận. 

- Quy trình chuyển hoá nước thải: 

Để khử trùng nƣớc thải đầu ra, ngƣời ta có thể tránh sử dụng việc khử trùng rất 

đắt đỏ bằng bức xạ tử ngoại (UV) và các sản phẩm phụ rất độc của việc khử trùng 

bằng clo. Khử trùng bằng ánh nắng mặt trời là cách tự nhiên nếu chúng ta có thể tạo ra 

các điều kiện tối ƣu cho tia sáng mặt trời đi sâu qua lớp nƣớc thải trên bề mặt. Hiện 

tƣợng này xảy ra với các hồ nông. Ngƣời thiết kế có thể kiến nghị chiều sâu an toàn là 

1,5m sẽ mang lại hiệu quả cho mục tiêu đề ra. 

Khử trùng bằng ánh nắng mặt trời đã thực sự đƣợc bắt đầu ngay ở hồ tùy tiện. 

Quá trình này kéo dài tới giai đoạn hồ xử lý triệt để đƣợc thiết kế cho mục đích khử 

trùng. Nƣớc thải sau hồ tuỳ tiện lƣợng amoni đã trở đạt tiêu chuẩn của giới hạn cho 

phép, tuy nhiên trƣờng hợp nồng độ amoni cao có thể cho thêm lƣợng clo để xử lý, 

phản ứng tổng diễn ra nhƣ sau:  3HClO + 2NH3 ---> N2 + 3HCl + 3H2O 

Ngoài ra kết hợp phƣơng pháp nuôi cá trong hồ loại bỏ rong rêu, tảo hình thành 

do quá trình lắng cặn trong nƣớc thải, hạn chế tối đa lƣợng chế phẩm bổ sung. 

 
Hình 3.7. Hình ảnh hồ sử lý triệt để 

Hồ sinh học 3 
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* Các hạng mục công trình của hệ thống: 

TT Các hạng mục Số lƣợng 
Kích thƣớc 

(DxRxH)m 

Thể 

tích 

Thời gian lƣu 

nƣớc 

1 Hố thu gom 1 3 x1 x1,5 4,5 0,5 

2 Bể Biogas 1 25x21x7 3.675 720 

3 Hồ sinh học 1 1 20x20x3 1.200 120 

4 Hồ sinh học 2 1 20x20x3 1.200 120 

5 Hồ sinh học 3 1 20x18x3 1.080 120 

6 Hồ xử lý triệt để 1 100x50x1,5 7.500 120 

* Hiệu quả xử lý của hệ thống 

Lƣu lƣợng 

nƣớc thải 12,3 

m
3
/ngày.đêm 

 

Thời 

gian 

xử lý 

24 

DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ 

BOD5 COD TSS 

Lựa 

chọn 

Đầu 

vào 

Hiệu 

quả 

% 

Còn 

lại 

Đầu 

vào 

Hiệu 

quả 

% 

Còn 

lại 

Đầu 

vào 

Hiệu 

quả 

% 

Còn 

lại 

Bể biogas 1 3000 85% 450 4000 85% 600 3000 70% 900 

Hồ SH1 1 450 55% 203 600 55% 270 900 50% 450 

Hồ SH2 1 203 55% 91 270 55% 121,5 450 40% 270 

Hồ SH3 1 91 55% 41 121,5 55% 55 270 40% 162 

Hồ xử lý triệt để 1 41 55% 18 55 55% 25 162 40% 97 

QCVN 62- MT: 

2016/BTNMT 

(Cmax, Kq = 

0.9; kf = 1,3) 

 
117 351 175,5 

3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải  

(1) Bụi, khí thải, tiếng ồn từ phương tiện giao thông: 

- Giảm tốc độ các loại phƣơng tiện khi vận chuyển trên khu vực Trại nhằm 

giảm thiểu bụi và đảm bảo an toàn. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân làm việc trong Trại. 

- Trồng cây xanh cách ly với bên ngoài rộng 5m; khoảng cách giữa các cây là 

2m, khoảng cách giữa các hàng là 2m, các hàng cây đƣợc trồng xen kẽ nhau. Ƣu tiên 

các loại cây có khả năng hấp thụ mùi nhƣ cây: bạch đàn, ngũ da bì, mít., 

- Tận dụng khoảng đất trống giữa các chuồng trại, giữa các khu chức năng để 

trồng các loại cây ăn quả nhƣ: nhãn, vải, xoài... 

(2) Bụi, mùi từ kho chứa thức ăn: 

Chủ cơ sở áp dụng các biện pháp sau để giảm thiếu mùi hôi tại khu vực này nhƣ sau: 

- Buộc kín các bao bỉ đựng thức ăn sau mỗi lần sử dụng. 

- Bố trí kho chứa thức ăn tránh hƣớng gió, có cửa đóng kín để hạn chế mùi. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân: khẩu trang, găng tay, ủng, quẩn áo bảo hộ, ... 

- Trồng cây xanh, cây ăn quả, cây cảnh vào khu đất trống trong Trại để giảm mùi hôi. 

(3) Mùi từ khu vực chăn nuôi lợn: 



17 

 

Chủ cơ sở áp dụng các biện pháp sau để giảm thiểu mùi hôi tại khu chăn nuôi lợn 

nhƣ sau: 

- Phun khử trùng theo quy định. 

- Thƣờng xuyên thu gom phân, quét dọn, cọ rửa chuồng, đảm bảo chuồng luôn 

sạch sẽ (2 lần/ngày). 

- Phun chế phẩm vi sinh EM tại khu vực chuồng trại để khử mùi. EM kìm hãm sự 

phát triển của các vi sinh vật có hại, phân huỷ các chất dộc có trong mùi hôi thối. NH3; 

H2S, một số chất Amin... Vì vậy khi phun chế phẩm vi sinh EM sẽ giảm mùi hôi thổi 

khu vực chăn nuôi, tần suất phun 2 lẩn/tuần. 

- Lắp đặt quạt hút gió, giàn nƣớc khử mùi sau quạt hút gió tại các chuồng. 

  
Hình 3.8. Quạt hút gió và hệ thống làm mát chuồng trại 

(4) Mùi và khí thải từ hệ thống xử lý nước thải: 

- Hệ thống mƣơng thu gom, các hó gom, hố ga đều bố trí các nắp mƣơng, nắp 

hố để tránh mùi phát tán ra xung quanh ảnh hƣởng đến môi trƣờng không khí của khu 

vực. Tuy nhiên, vị trí trang trại nằm cách xa khu dân cƣ,  xung quanh là khu vực cây 

cối núi rừng nên các tác động phát sinh từ hoạt động xử lý nƣớc thải đến ngƣời dân 

gần nhƣ là không có, 

(5) Khí thải, bụi phát sinh từ hoạt động của máy phát điện dự phòng: 

Việc sử dụng dầu DO chạy máy phát điện dự phòng làm phát sinh bụi, muội 

than, khí SO2, CO, CO2, NOx... đi vào môi trƣờng không khí. Tuy nhiên, máy phát điện 

chỉ vận hành trong trƣờng hợp mất điện và sử dụng dầu DO có hàm lƣợng lƣu huỳnh 

thấp nên nguồn thải ô nhiễm này không thƣờng xuyên.  Máy phát điện bố trí cách xa 

khu vực CBCNV ở và làm việc. Do vậy, các tác động do hoạt động của máy phát điện 

đến con ngƣời và môi trƣờng xung quanh là không đáng kể.  

(6) Đối với khí sinh ra từ hầm Biogas: 

- Lắp hệ thống đo áp suất khí sinh ra để kiểm soát và vận hành hiệu quả hệ 

thống hầm biogas. Khí sinh ra từ hầm Biogas đƣợc thu gom và dùng phục vụ nấu ăn 

cho công nhân. 

3.3. Công trình lƣu giữ, xử lý chất thải rắn thông thƣờng 

a. Biện pháp giảm thiểu chất thải sinh hoạt 

- Hàng ngày cơ sở phát sinh khoảng 2kg/ngày rác thải sinh hoạt. 

- Cơ sở đã tiến hành phân loại tại nguồn: Loại chất thải có thể tái chế, tái sử 
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dụng và chất thải không có khả năng tái chế. Bố trí 03 thùng chứa rác, thể tích 50 lít để 

phục vụ quá trình thu gom. 

+ Đối với chất thải thải hƣu cơ nhƣ thức ăn thừa, rau củ quả ... đƣợc thu gom 

vào thùng chứa tận dụng để làm thức ăn chăn nuôi. Còn đối với các loại rác nhƣ chai 

nhựa, giấy, bìa... đƣợc thu gom để bán phế liệu. 

+ Đối với rác thải là chất vô cơ đƣợc thu gom vào thùng chứa, sau đó đƣợc xử 

lý bằng phƣơng pháp chôn lấp hợp vệ sinh. Chủ cơ sở bố trí lựa chọn bãi chôn lấp với 

diện tích của bãi rác là DxRxH = 3x2 x5m  = 30m
3
đƣợc đặt phía tây khuôn viên trong 

cơ sơ. Đáy hố chôn lấp sẽ đƣợc lót một loại vật liệu chống thấm HDPE để chống nƣớc 

rỉ rác xâm nhập vào môi trƣờng đất, đồng thời khi đổ rác xuống hố sẽ đƣợc phun chế 

phẩm EM rắc thêm lớp vôi bột hạn chế phát sinh mùi, rác đƣợc đổ từng lớp, dầm nén 

chặt, sau lớp rắc là lớp đất dày 15cm. 

b. Biện pháp giảm thiểu chất thải rắn chăn nuôi 

- Phân lợn phát sinh tại các dãy chuồng nuôi đƣợc chủ cơ sở cho công nhân tiến 

hành thu gom hàng ngày, phân và nƣớc tiểu lợn bị cuốn theo dòng nƣớc vệ sinh dẫn về 

bể Biogas. Trong Hầm Biogas, dƣới sự tác động của chế phẩm vi sinh tốc độ cao; kết 

hợp với sự tác động của các loại vi sinh vật kỵ khí; sẽ phân hủy kỵ khí các chất hữu cơ 

có mạch hóa học lớn thành các chất hữu cơ dễ phân hủy hơn. Tạo điều kiện cho các 

quá trình xử lý chất thải phía sau. Đồng thời sinh ra các khí Biogas phục vụ nhu cầu 

sinh hoạt. 

- Vỏ bao bì đựng thức ăn chăn nuôi sẽ đƣợc thu gom lƣu giữ tại kho chứa diện 

tích khoảng 16m
2
. Sau khi thu gom sẽ đƣợc trả lại cho đơn vị cung cấp là Công ty 

TNHH Thành Đô Nghệ An. 

c. Biện pháp xử lý xác lợn chết 

Xác lợn chết đƣợc xử lý bằng phƣơng pháp chôn lấp: Việc chôn lấp, tiêu hủy 

lợn chết đucợ thực hiện theo đúng quy trình chôn lấp, tiêu hủy xác chết tuân theo 

QCVN 01 - 41:2011/BNNPTNT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu xử lý vệ 

sinh đối với việc tiêu hủy động vật và sản phẩm động vật. Cụ thể nhƣ sau: 

- Bƣớc 1: Khi việc đào hố hoàn tất, cho phân rác xuống đáy hố. 

- Bƣớc 2: Xếp xác động động vật và sản phẩm động vật tiêu hủy xuống đáy hố. 

- Bƣớc 3: Rải một lớp phân rác trên đống xác. Có thể rắc thêm vôi bột lên lớp 

trên cùng đống xác. Tuyệt đối không dùng dầu hay xăng để đốt trƣớc khi lấp đất. 

- Bƣớc 4. Lấp đất cho bằng miệng hố và nén chặt. 

- Bƣớc 5: Đắp đất thê, ở trên miệng hố theo hình chóp cụt với chiều cao 0,6-1m 

và rộng ra xung quanh miệng hố 0,3-0,4m để tránh nƣớc mƣa chảy tràn vào hố chôn.  

- Bƣớc 6: Phía ngoài khu vực hố chôn, cách khoảng 1m, tạo một rãnh nƣớc với 

kích thƣớc :rộng 25-30cm và sâu 25-30cm, để ngăn nƣớc mƣa thoát ra ngoài. 

- Bƣớc 7: Trên bề mặt rắc vôi bột hoặc phun dung dịch chlorine nồng độ 2%. 

- Bƣớc 8: Sau khi hoàn tất việc chôn, đặt biển cảnh báo khu vực chôn lấp, cử 

ngƣời theo dõi hố chôn trong 1-2 ngày đầu tránh việc đào bới lấy xác gây hậu quả 

nguy hiểm. 
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Hình 3.9. Hình ảnh mặt cắt hố chôn 

3.4. Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

Các loại bao bì thuốc thú y, vắc xin, kim tiêm, bóng đèn huỳnh quang và một 

khối lƣợng nhỏ giẻ lau, găng tay bảo hộ lao động phát sinh khoảng 30 kg/năm. Bao 

gồm: 

Bảng 3.1. Khối lƣợng chất thải nguy hại của cơ sở 

STT 
Tên chất thải 

nguy hại 

Trang thái 

tồn tại 

Tính chất 

nguy hại 

Số lƣợng TB 

(kg/năm) 
Mã CTNH 

1 
Bao bì (cứng, mềm) 

thải chứa hóa chất. 
Rắn Đ, ĐS 5 14 01 08 

2 

Kim tiêm, các loại vật 

liệu dính chất dịch 

sinh học 

Rắn LN 5 13 02 01 

3 Vỏ bao bì thuốc thú y Rắn Đ, ĐS 10 13 02 02 

Tổng   20  

- Phƣơng án xử lý: Đối với các loại bao bì thuốc thu y, vắc xin, kim tiêm, vỏ 

bao bì thuốc hóa chất: Chủ cơ sở cho công nhân thu gom, phân loại và đƣợc lƣu giữ tại 

khu vực lƣu giữ chất thải nguy hại, đã đƣợc xây dựng kiên cố với diện tích 5m
2
, sau đó 

trả lại đơn vị cung cấp thuốc là Công ty TNHH Thành Đô Nghệ An có chức năng vận 

chuyển và xử lý theo quy định. 

3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung  

- Chủ cơ sở trang bị đầy đủ cá phƣơng tiện bảo hộ cho công nhân làm việc trực 

tiếp tại khu vực trang trại. 

- Thƣờng xuyên bảo dƣỡng máy móc thiết bị (máy bơm, máy phát điện, quạt 

hút.. ) sử dụng trong khu vực trang trại. 

- Trang trại đƣợc bố trí các xã khu dân cƣ, do đó âm thanh phát ra từ khu vực 

chuồng trại ảnh hƣởng không đáng kế đến khu vực xung quanh. 

3.6. Phƣơng án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng 

a. Phòng chống cháy nổ, rò rỉ khí Biogas 

- Các máy móc, thiết bị phải có lý lịch kèm theo và phải đƣợc đo đạc, theo dõi 

thƣờng xuyên các thông só kỹ thuật. 

- Đã bố trí máy bơm nƣớc và vòi bơm sẵn tại hồ chứa nƣớc để nếu có trƣờng 
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hợp cháy nổ sẽ đƣợc thực hiện nhanh nhất. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra đƣờng ống dẫn khí Biogas và thiết bị lƣu khí. 

- Khi sử dụng bếp gas xong phải khóa chặt van gas. Không đƣợc mở van gas 

mà không đốt lửa. 

- Không đƣợc để vật năng hoặc xe ô tô và các loại phƣơng tiện đi lại  trong khu 

vực bể Biogas, điều này có thể làm bể Biogas bị chấn đọng dễ gây hở hoặc có thể sập 

gây nguy hiểm. 

b. Phòng chống sự cố đối với bể biogas 

Khi hệ thống xử lý gặp sự cố phải thực hiện các biện pháp khắc phục sự cố, 

không xả nƣớc thải chƣa xử lý ra ngoài môi trƣờng. Chủ cơ sở tận dụng cụm hồ sinh 

học để sử dụng thành hồ chứa khắc phục sự cố với thời gian lƣu khoảng 90 ngày đối 

với cụm bể. Sau khi có sự cố công nhân sẽ ngừng dẫn nƣớc vào bể biogas, mà sẽ lắp 

bơm để bơm trực tiếp sang hồ sinh học để lƣu giữ nƣớc thải. Lập tức thuê đơn vị có 

chức năng để tiến hành sửa chữa, khắc phục sự cố ngay lập tức, thời gian khắc phục từ 

5-7 ngày. 

Sau khi hoàn thành quá trình khắc phục bơm toàn bộ lƣợng nƣớc thải từ hồ sinh 

học về bể biogas để xử lý trƣớc khi xả ra môi trƣờng. 

c. Phòng ngừa và biện pháo giảm thiểu các sự cố do dịch bệnh 

- Tăng cƣờng sát trùng chuồng trại cả bên trong và bên ngoài chuồng trại, lối đi 

vào trại, khu vực xung quanh trại... 

- Phƣơng tiện, ngƣời vào khu vực trang trại phải đƣợc khử trùng trƣớc khi vào 

trại. 

- Tăng cƣờng chăm sóc đàn lợn chu đáo, phòng bệnh bằng vắc xin đối với các 

loại bệnh do vi rút: dịch tả, tai xanh... 
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Chƣơng IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG 

 

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nƣớc thải  

- Nguồn phát sinh nƣớc thải:  

+ Nguồn số 01: Nƣớc thải sinh hoạt của công nhân làm việc tại trang trại. 

+ Nguồn số 02: Nƣớc thải từ hoạt động chăn nuôi lợn. 

- Lƣu lƣợng xả nƣớc thải tối đa: 12,3 m
3
/ngày.đêm.. 

- Dòng nƣớc thải: Nƣớc thải sinh hoạt và nƣớc thải chăn nuôi đƣợc thu gom và 

xử lý chung bằng HTXLNT tập trung của cơ sở, đạt cột B - QCVN 62-

MT:2016/BTNMT. 

- Nguồn tiếp nhận nƣớc thải: Khe thoát nƣớc khu vực đoạn chảy qua xóm Vạn 

Lộc 2, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. 

- Vị trí xả nƣớc thải: xóm Vạn Lộc 2, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh 

Nghệ An. Tọa độ vị trí xả thải: X(m) = 2124418; Y(m) = 568952 (theo hệ tọa độ VN 

2000, kinh tuyến trục 105
0
30

′
, múi chiếu 3

0
) 

- Phƣơng thức xả nƣớc thải: Nƣớc thải sau xử lý đƣợc dẫn vào nguồn tiếp nhận 

bằng phƣơng thức tự chảy. 

- Chế độ xả nƣớc thải: Xả gián đoạn theo các thời điểm trong ngày. 

-  Chất lƣợng nƣớc thải trƣớc khi xả vào nguồn nƣớc tiếp nhận phải bảo đảm đáp 

ứng yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải chăn 

nuôi QCVN 62-MT:2016/BTNMT (cột B, Kq= 0,9; Kf = 1,3), cụ thể nhƣ sau: 

T

T 
Thông số Đơn vị Phƣơng pháp 

QCVN 62-MT 

:2016/BTNMT, 

Cột B 

QCVN 62-MT 

:2016/BTNMT, 

Cột B, 

(Cmax, Kq= 0,9; 

Kf = 1,3) 

1 pH
* 

- TCVN 6492:2011 5,5-9 5,5-9 

2 BOD5 mg/l 
SMEWW 

5210B:2017 

100 
117 

3 COD mg/l 
SMEWW 

5220C:2017 

300 
351 

4 TSS mg/l TCVN 6625:2000 150 175,5 

5 Tổng N mg/l TCVN 6638:2000 150 175,5 

6 Coliform VK/100ml TCVN 6187-1:2019 5000 5000 

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

- Nguồn phát sinh: 

+ Từ khu vực chuồng nuôi. 

+ Khu vực đặt hệ thống xử lý nƣớc thải. 

+ Khu vực đặt máy phát điện. 
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+ Khu vực kho chứa thức ăn. 

- Dòng thải phát sinh: Các khu vực phát sinh là các nguồn phát tán không tập 

trung vì vậy không xác định đƣợc lƣu lƣợng phát sinh. Mặt khác khu vực đặt vị trí 

trang trại cách xa khu vực khu dân cƣ nên việc tác động là không đáng kể. 

4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn phát sinh: Chủ yếu từ tiếng heo kêu trong chuồng kín, phƣơng tiện giao 

thông, hệ thống máy thổi khí, máy phát điện, bơm và quạt thổi gió… nhƣng thực tế 

không đáng kể. Nên không đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung. 
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Chƣơng V 

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

5.1. Kết quả quan trắc môi trƣờng trong quá trình lập báo cáo  

5.1.1. Kết quả quan trắc nƣớc thải 

Bảng 5.1. Kết quả quan trắc nƣớc thải trƣớc và sau xử lý 

T

T 

Thông 

số 
Đơn vị Phƣơng pháp 

Kết quả QCVN 62 

Cột B, Cmax T1 T2 

1 pH
* 

- TCVN 6492:2011 6,5 7,5 5,5-9 

2 BOD5 mg/l SMEWW 5210B:2017 356,1 89,3 117 

3 COD mg/l SMEWW 5220C:2017 859,2 274,0 351 

4 TSS mg/l TCVN 6625:2000 239,5 86,5 175,5 

5 Tổng N mg/l TCVN 6638:2000 197,4 60,3 175,5 

6 Coliform 
VK/100m

l 
TCVN 6187-1:2019 29000 4300 5000 

              (Nguồn: Công ty TNHH 1TV kỹ thuật tài nguyên và môi trường) 

Nhận xét: Kết quả phân tích đƣợc đính kèm theo phụ lục báo cáo. 

- T1: Đối với nƣớc thải trƣớc xử lý có nồng độ chất ô nhiễm vƣợt nhiều lần so 

với Quy chuẩn cho phép (BOD5 vƣợt 3 lần, COD vƣợt 2,5 lần, TSS vƣợt 1,4 lần,  tổng 

N vƣợt 1,1 lần, Coliform vƣợt 5,8 lần). 

- T2: Từ kết quả từ bảng 5.1 cho thấy nƣớc thải sau khi đƣợc xử lý qua hệ thống 

xử lý đều nằm trong quy chuẩn cho phép QCVN 62-MT:2016/BTNMT Quy chuẩn kỹ 

thuật Quốc gia về nƣớc thải chăn nuôi. 

5.1.2. Kết quả quan trắc nƣớc mặt nguồn tiếp nhận 

Bảng 5.2. Kết quả quan trắc nƣớc mặt 

T

T 
Thông số Đơn vị Phƣơng pháp Kết quả 

QCVN 08 

 Cột B1 

1.  pH
* 

- TCVN 6492:2011 6,7 5,5-9 

2.  DO
* 

mg/l TCVN 7325:2004 4,52 ≥ 4 

3.  BOD5 mg/l SMEWW 5210B:2017 14,0 15 

4.  TSS mg/l TCVN 6625:2000 38,5 50 

5.  COD mg/l SMEWW 5220C:2017 29,3 30 

6.  Tổng N mg/l 
SMEWW 4500-NO3

-

.E:2017 
1,34 - 

7.  NH4
+
-N mg/l TCVN 6179-1:1996 0,67 0,9 

8.  PO4
3-

-P mg/l TCVN 6202:2008 0,22 0,3 
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T

T 
Thông số Đơn vị Phƣơng pháp Kết quả 

QCVN 08 

 Cột B1 

9.  Fe
 

mg/l TCVN 6177:1996 0,30 1,5 

10.  
Tổng dầu 

mỡ 
mg/l SMEWW 5520B:2017 0,6 1 

11.  Coliform VK/100ml TCVN 6187-1:2019 2100 7.500 

              (Nguồn: Công ty TNHH 1TV kỹ thuật tài nguyên và môi trường) 

Nhận xét: Từ kết quả bảng 5.2 cho thấy toàn bộ thông số đều nằm trong quy 

chuẩn cho phép, chƣa có dấu hiệu bị ô nhiễm. 

5.1.3. Kết quả quan trắc môi trƣờng không khí  

Bảng 5.3. Kết quả quan trắc môi trƣờng không khí 

TT Thông số Đơn vị Kết quả 
QCVN 05:2013/ 

BTNMT 

1 Nhiệt độ
* o

C 30,1 - 

2 Độ ẩm
*
 % 68,7 - 

3 Bụi TSP µg/m
3 183,0 300 

4 SO2 µg/m
3
 69,2 350 

5 NO2 µg/m
3
 56,7 200 

6 CO µg/m
3
 2654 30.000 

              (Nguồn: Công ty TNHH 1TV kỹ thuật tài nguyên và môi trường) 

Nhận xét: Từ kết quả bảng 5.3 cho thấy toàn bộ thông số đều nằm trong quy 

chuẩn cho phép, chƣa có dấu hiệu bị ô nhiễm. 
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Chƣơng VI 

CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

Trên cơ sở các công trình bảo vệ môi trƣờng của cơ sở, chủ cơ sở tự rà soát và 

đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất và chƣơng trình quan trắc 

môi trƣờng trong giai đoạn hoạt động, cụ thể nhƣ sau: 

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

6.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Bảng 6.1. Danh mục chi tiết kế hoạch VHTN các công trình xử lý chất thải 

Công trình Quy mô 
Thời gian bắt 

đầu 

Thời gian kết 

thúc 

Hệ thống xử nƣớc thải  

Công suất 

100 m
3
/ngày 

đêm 

01/11/2022 01/02/2023 

Công suất dự kiến đạt đƣợc của dự án tại thời điểm kết thúc VHTN 12,3% 

6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải 

a. Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu chất thải trước khi thải ra 

ngoài môi trường hoặc thải ra ngoài phạm vi của công trình, thiết bị xử lý  

Theo quy định tại khoản 5 Điều 21, Thông tƣ số 02/2022/BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng Quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trƣờng, đối với dự án không thuộc trƣờng hợp quy định tại khoản 

4 Điều này (dự án quy định tại Cột 3 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ), việc quan trắc chất thải do chủ dự 

án đầu tƣ, cơ sở tự quyết định nhƣng phải đảm bảo quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 

03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định các công trình xử lý chất thải. Trên 

cơ sở đó, chủ cơ sở lập kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để đánh giá 

hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý nƣớc thải nhƣ sau: 

Bảng 6.2 Kế hoạch quan trắc chất thải 

STT 
Số 

đợt 

Thời gian 

dự kiến 

Số 

mẫu 
Vị trí Thông số 

Quy chuẩn so 

sánh 

1 
Lần 

1 

Ngày 

26/2/2025 
02 

- 01 mẫu nƣớc thải 

đầu vào (Mẫu đơn) 

- 01 mẫu đơn nƣớc 

thải đầu ra sau hệ 

thống xử nƣớc thải 

(Mẫu đơn) pH, BOD5, COD, 

TSS, Tổng N, 

Coliform. 

 

QCVN 62-

MT:2016/BTNMT, 

cột B, Kq=0,9; 

Kf=1,3) 

2 
Lần 

2 

Ngày 

27/2/2025 
01 

- 01 mẫu nƣớc thải 

đầu vào (Mẫu đơn) 

- 01 mẫu đơn nƣớc 

thải đầu ra sau hệ 

thống xử nƣớc thải 

(Mẫu đơn) 
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3 
Lần 

3 

Ngày 

28/2/2025 
01 

- 01 mẫu nƣớc thải 

đầu vào (Mẫu đơn) 

- 01 mẫu đơn nƣớc 

thải đầu ra sau hệ 

thống xử nƣớc thải 

(Mẫu đơn) 

b. Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối 

hợp để thực hiện kế hoạch 

- Đơn vị lấy mẫu:Công ty TNHH 1TV Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trƣờng. 

- Địa chỉ: Số 236, đƣờng Võ Nguyên Hiến, phƣờng Hƣng Dũng, tp. Vinh, Nghệ An. 

- Ngƣời đại diện: Ông Phạm Anh Tuấn; Chức vụ: Giám đốc  

- Điện thoại: 02386.250.236;   Fax: 03283.592.198 

- Giấy chứng nhận hoạt động dịch vụ quan trắc môi trƣờng số VIMCERT004, 

do Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng cấp ngày 28/7/2020. 

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm  số 004/TN-QTMT do Bộ Tài 

nguyên và Môi trƣờng cấp ngày 28/7/2020. 

6.2. Chƣơng trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định 

của pháp luật 

Căn cứ điểm a, khoản 1, điều 97 và Phụ lục số XXVIII, Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, quy định về hoạt động quan trắc 

nƣớc thải. Mức lƣu lƣợng xả nƣớc thải trung bình của dự án, cơ sở thuộc loại hình sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trƣờng từ 200 m
3
/ngày (24 giờ) 

đến dƣới 500 m
3
/ngày (24 giờ); mức lƣu lƣợng xả nƣớc thải lớn từ 500 m

3
/ngày (24 

giờ) trở lên. Cơ sở thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô 

nhiễm môi trƣờng tuy nhiên lƣu lƣợng xả thải lớn nhất là 12,3m
3
/ngày/đêm, vì vậy cơ 

sở không thuộc đối tƣợng phải thực hiện quan trắc định kỳ nƣớc thải. 
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Chƣơng VII 

KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG 

 ĐỐI VỚI CƠ SỞ 

 

- Ngày 29/9/2022 Phòng Tài nguyên và môi trƣờng huyện Nghĩa Đàn đã thực 

hiện kiểm tra đối với cơ sở chăn nuôi hộ gia định Lê Duy Chung tại xã Nghĩa Lộc, 

huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Kết quả kiểm tra nhƣ sau: 

- Hiện tại Cơ sở đang hoạt động mà chƣa đƣợc cơ quan chức năng cấp giấy 

phép môi trƣờng theo quy định của Luật bảo vệ môi trƣờng năm 2020 và Nghị định 

08/2022/NĐ-CP. 

- Căn cứ biên bản số 01/BB-VPHC phòng Tài nguyên và môi trƣờng huyện 

Nghĩa Đàn ngày 29/9/2022. UBND huyện Nghĩa Đàn đã ra quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực môi trƣờng đối với cơ sở chăn nuôi hộ gia định Lê 

Duy Chung tại Quyết định số 2960/QĐ-XPHC ngày 06/10/2022. 

- Đến thời điểm hiện tại Chủ cơ sở đã tiến hành nộp phạt hành chính và đang 

trong quá trình thực hiện lập hồ sơ báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng. 
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Chƣơng VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trƣờng và các pháp luật liên quan khác, hộ chăn nuôi 

Lê Duy Chung cam kết các nội dung nhƣ sau:  

1. Cam kết rằng các số liệu, thông tin về dự án, các vấn đề môi trƣờng của dự 

án đƣợc cung cấp trong Báo cáo đề nghị cấp Giấy phép môi trƣờng của dự án có tính 

chính xác và hoàn toàn trung thực.  

2. Cam kết xử lý chất thải đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi 

trƣờng và các yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng có liên quan khác.  

- Nước thải:  

+ Nƣớc thải đƣợc xử lý đạt Quy chuẩn QCVN 62-MT:206/BTNMT, cột B - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải chăn nuôi. 

- Chất thải rắn:  

+ Thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, chất thải nguy hại đảm bảo các yêu cầu về 

an toàn vệ sinh môi trƣờng (theo hƣớng dẫn tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ).  

3.  Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi 

trƣờng. 

4. Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về 

môi trƣờng và các yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng khác có liên quan. 
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 
 



























































  
CÔNG TY TNHH 1TV KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

PHÒNG THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG 
Địa chỉ: Tầng 4, Số 236 - Võ Nguyên Hiến - TP. Vinh - Nghệ An 

Điện thoại: 0932.492.499    Email: phongphantich236@gmail.comVILAS 499    VIMCERTS 004 

 
 

Chú thích:  

- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu  tại thời điểm phân tích. - Kết qủa này không được sao chép nếu không được sự đồng ý của PTN 

- (*): Kết quả đo tại hiện trường  

- Sau 5 ngày trả kết quả, nếu khách hàng không có phản hồi PTN sẽ hủy mẫu theo quy định, không giải quyết việc khiếu nại kết quả TN sau này. 

 

BM 09.01.02                                                                                                                                                                                                       Trang: 1/1 

 

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM 
    Số: M894– BH1111022 

1. Tên khách hàng: Hộ kinh doanh Lê Duy Chung 

2. Địa chỉ: Đường Trà Lân, phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An.  

3. Vị trí đo,  lấy mẫu: 

Cơ sở chăn nuôi lợn thương phẩm tai xóm Vạn Lộc 2, xã Nghĩa Lộc, 

huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. 

+ Mẫu nước nguồn tiếp nhận nước thải của cơ sở. 

4. Ngày lấy mẫu/nhận mẫu: 05/10/2022 - 06/10/2022 

5. Ngày phân tích: 06/10 /2022 ÷ 13/10/2022 

6. Loại mẫu:  Nước mặt Số lượng mẫu: 01 

7. Ký hiệu mẫu: M1 
 

 

 

TT Thông số Đơn vị Phương pháp Kết quả 
QCVN 08 

 Cột B1 

1.  pH
* 

- TCVN 6492:2011 6,7 5,5-9 

2.  DO
* 

mg/l TCVN 7325:2004 4,52 ≥ 4 

3.  BOD5 mg/l SMEWW 5210B:2017 14,0 15 

4.  TSS mg/l TCVN 6625:2000 38,5 50 

5.  COD mg/l SMEWW 5220C:2017 29,3 30 

6.  Tổng N mg/l SMEWW 4500-NO3
-
.E:2017 1,34 - 

7.  NH4
+
-N mg/l TCVN 6179-1:1996 0,67 0,9 

8.  PO4
3-

-P mg/l TCVN 6202:2008 0,22 0,3 

9.  Fe
 

mg/l TCVN 6177:1996 0,30 1,5 

10.  Tổng dầu mỡ mg/l SMEWW 5520B:2017 0,6 1 

11.  Coliform VK/100ml TCVN 6187-1:2019 2100 7.500 

Ghi chú: "-" Không quy định trong quy chuẩn. 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt (Cột B1). 

Ngày 13 tháng 10 năm 2022 
 

 



  
CÔNG TY TNHH 1TV KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

PHÒNG THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG 
Địa chỉ: Tầng 4, Số 236 - Võ Nguyên Hiến - TP. Vinh - Nghệ An 

Điện thoại: 0932.492.499    Email: phongphantich236@gmail.comVILAS 499    VIMCERTS 004 

 
 

Chú thích:  

- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu  tại thời điểm phân tích. - Kết qủa này không được sao chép nếu không được sự đồng ý của PTN 

- (*): Kết quả đo tại hiện trường  

- Sau 5 ngày trả kết quả, nếu khách hàng không có phản hồi PTN sẽ hủy mẫu theo quy định, không giải quyết việc khiếu nại kết quả TN sau này. 

 

BM 09.01.02                                                                                                                                                                                                       Trang: 1/1 

 

 

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM 
    Số: T1564– BH1111022 

1. Tên khách hàng: Hộ kinh doanh Lê Duy Chung 

2. Địa chỉ: Đường Trà Lân, phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An.  

3. Vị trí đo,  lấy mẫu: 

Cơ sở chăn nuôi lợn thương phẩm tai xóm Vạn Lộc 2, xã Nghĩa Lộc, 

huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. 

+ Tại hố thu gom. 

+ Sau hệ thống xử lý. 

4. Ngày lấy mẫu/nhận mẫu: 05/10/2022 - 06/10/2022 

5. Ngày phân tích: 06/10 /2022 ÷ 13/10/2022 

6. Loại mẫu:  Nước thải Số lượng mẫu: 02 

7. Ký hiệu mẫu: T1, T2 

 

TT Thông số Đơn vị Phương pháp 
Kết quả QCVN 62 

Cột B, Cmax T1 T2 

1 pH
* 

- TCVN 6492:2011 6,5 7,5 5,5-9 

2 BOD5 mg/l SMEWW 5210B:2017 356,1 89,3 117 

3 COD mg/l SMEWW 5220C:2017 859,2 274,0 351 

4 TSS mg/l TCVN 6625:2000 239,5 86,5 175,5 

5 Tổng N mg/l TCVN 6638:2000 197,4 60,3 175,5 

6 Coliform VK/100ml TCVN 6187-1:2019 29000 4300 5000 

Ghi chú: QCVN 62-MT:2016/BTNMT,Cột B - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải chăn nuôi.  

(Cột B, Cmax, Kq = 0,9; Kf = 1,3). 

Ngày 13 tháng 10 năm 2022 
 

 
 

 



  
CÔNG TY TNHH 1TV KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

PHÒNG THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG 
Địa chỉ: Tầng 4, Số 236 - Võ Nguyên Hiến - TP. Vinh - Nghệ An 

Điện thoại: 0932.492.499    Email: phongphantich236@gmail.comVILAS 499    VIMCERTS 004 

 
 

Chú thích:  

- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu  tại thời điểm phân tích. - Kết qủa này không được sao chép nếu không được sự đồng ý của PTN 

- (*): Kết quả đo tại hiện trường  

- Sau 5 ngày trả kết quả, nếu khách hàng không có phản hồi PTN sẽ hủy mẫu theo quy định, không giải quyết việc khiếu nại kết quả TN sau này. 

 

BM 09.01.02                                                                                                                                                                                                       Trang: 1/1 

 

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM 
    Số: K2346– BH1111022 

1. Tên khách hàng: Hộ kinh doanh Lê Duy Chung 

2. Địa chỉ: Đường Trà Lân, phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An.  

3. Vị trí đo,  lấy mẫu: 

Cơ sở chăn nuôi lợn thương phẩm tai xóm Vạn Lộc 2, xã Nghĩa Lộc, 

huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. 

+ Tại khu vực chăn nuôi của cơ sở. 

4. Ngày lấy mẫu/nhận mẫu: 05/10/2022  -  06/10/2022 

5. Ngày phân tích: 06/10 /2022  ÷ 13/10/2022 

6. Loại mẫu:  Không khí Số lượng mẫu: 01 

7. Ký hiệu mẫu: K 

 

TT Thông số Đơn vị Kết quả QCVN 05 

1 Nhiệt độ
* o

C 30,1 - 

2 Độ ẩm
*
 % 68,7 - 

3 Bụi TSP µg/m
3 

183,0 300 

4 SO2 µg/m
3
 69,2 350 

5 NO2 µg/m
3
 56,7 200 

6 CO µg/m
3
 2654 30.000 

Ghi chú:  QCVN 05:2013/BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh. 

Ngày 13 tháng 10 năm 2022 
 

 
 




























